
24-36TH - 1 24-36TH - 2 MẦM 1 MẦM 2 MẦM 3

PTTC: Trườn theo 

hướng thẳng

PTTC: Ném bóng vào 

đích

PTNT: Nhận biết tên 

gọi, đặc điểm, ích lợi 

một số loại cây quen 

thuộc

PTTC: Bò bằng bàn 

tay cẳng chân

PTTC:

 Ném trúng đích thẳng 

đứng 

PTNN: Kể truyện "Cây 

Táo"

PTNT: Bé nối xe đúng 

màu

TC - KNXH: 

Mặc quần áo

PTTC-KNXH:Không 

thay quần áo trước mặt 

bạn khác giới.

-PTTM: Nặn bông hoa

PTNT: Nhận biết con cá
PTNT: Nhận biết Quả 

táo
PTTM: Vẽ cây

PTTC: Nhận biết trang 

phục theo thời tiết

PTNT:  Cà rốt, cà chua

PTTCKNXH&TM: Nghe 

hát "Con chim vành 

khuyên"

PTTCKNXH&TM: Tô 

màu quả táo

LQTH: Xếp tương ứng 

1 - 1 PTTM: Kỹ năng gấp 

quần áo

TC - KNXH: Không 

nhận quà từ người lạ

PTTC: Ném bóng về 

phía trước
PTNN: Thơ Con Voi

PTTC: Trườn theo 

hướng thẳng PTNN: Đóng vai câu 

chuyện “Chú vịt xám”

PTNN:  Thơ: Hoa kết trái 

PTTCKNXH&TM: Nhận 

biết khuôn mặt vui, 

buồn

PTTC: Bé cài cúc áo
PTNN: Đọc bi thơ 

"Rong và cá"

PTTM: Nghe phân biệt 

âm thanh đa dạng 

trong thiên nhiên, cuộc 

sống

-TC - KNXH: Bảo vệ 

cây xanh

THỨ
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 3 - 4 TUỔI

Thứ 2

KẾ HOẠCH TUẦN 02 THÁNG 01 (Từ ngày 06 đến 10 tháng 01 năm 2025)

Thứ 3

Thứ 4



PTNN: Thơ "Hoa nở"
PTTCKNXH&TM: Hát 

"Đôi dép xinh"

PTTM: Dạy hát bài "Lý 

cây xanh"

PTTM: Vẽ hoa bé thích

PTTM:  Hát : Lý cây xanh 

PTNT: Bài tập hình 

vuông, hình tròn sách 

toán trang 3,4

PTNN: Thơ Đi dép
PTTM: Xé dán tia mặt 

trời

PTNN: Dạy đồng dao 

“Xỉa cá mè”

-PTKNXH: Rữa tay 

trước khi ăn, sau khi đi 

vệ sinh

PTTCKNXH&TM: Vận 

động theo nhạc bài hát 

"Tay thơm tay ngoan"

PTNN: KC "Gà mái 

hoa mơ"

PTNN: Kể chuyện 

"Chú đỗ con"

PTNT: Nhận biết một 

số loài hoa

PTKNXH:

 An toàn khi đi xe ô tô 

PTTC: Bò chui qua 

cổng

PTNN: Ôn bài thơ Con 

voi

PTTM: Nghe hát bài 

"Lý cây bông"

PTTC: Rửa tay bằng 

xà phòng sau khi đi vệ 

sinh, khi tay dơ bẩn
 Truyện: Cây táo

Thứ 5

Thứ 6



CHỒI 1 CHỒI 2 CHỒI 3 CHỒI 4

PTNT: Phân loại hoa 

theo 1-2 dấu hiệu

PTNT: Tách gộp trong 

phạm vi 5

PTNT:Trẻ biết đặc 

điểm công dụng của 

một số loại giấy

PTNT: Trẻ biết so sánh 

của 2 nhóm đối tượng 

số lượng trong phạm vi 

4.

PTTM: Nghe nhạc dân 

ca, quê hương: Bèo 

dạt, mây trôi.

PTNN: Nói rõ ràng, nói 

được câu đơn, câu 

ghép.

PTTM: Hát  "Quả"
PTTM: Tạo hình từ bàn 

tay

PTTM: Hoa trường em.
PTTM: Bé làm bao lì xì 

Tết

PTTM: Tạo hình từ bàn 

tay

PTTM: Trẻ thuộc lời, 

hát đúng giai điệu bài 

hát “Vì sao con mèo 

rửa mặt”.

PTNN: Đọc ca dao – 

tục ngữ: Đi một ngày 

đàng học một sàng 

khôn.

PTTCKNXH: Nhận biết 

cảm xúc vui- buồn, sợ 

hãi, tức giận, ngạc 

nhiên qua nét mặt,lời 

nói, cử chỉ, qua tranh, 

ảnh

PTNN: Thơ "Tết đang 

vào nhà"

PTNN: Trẻ thuộc lời và 

hiểu được nội dung bài 

thơ “Kể cho bé nghe”.

PTNN: Hoa kết trái
PTNN: Truyện: Sự tích 

quả dưa hấu

PTNN:  “Truyện “Mèo 

lại hoàn mèo”

PTNN: Trẻ hiểu nghĩa 

và  nói từ khái quát 

thông qua hình ảnh.

PTTC: Ném trúng đích 

ngang xa 2m.           

PTTCKNXH: Bé tập 

pha nước chanh

PTNT: Phân loại hoa, 

quả, theo 1-2 dấu hiệu

PTTC: Bé biết tự thay 

quần áo khi bị ướt, bẩn 

THỨ
4-5 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



PTTC: Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 30m.

PTTC: Ném trúng đích 

bằng 1 tay

Tc – knxh:“ Không đi 

theo người lạ”
PTTC: Nhảy lò cò 3m

PTTCXH: Kỹ năng 

trồng cây vào chậu.

PTTM: Nghe hát: “ Bèo 

dạt mây trôi”

PTTC;  “4 nhóm thực 

phẩm bé cần”

PTTCKN-XH: Trẻ biết 

một số phép lịch sự khi 

đến nhà người khác.

PTTCXH: Kỹ năng cắm 

hoa     

PTTCKNXH: Kỹ năng 

trồng cây vào chậu

PTTC: “Đi trên ghế thể 

dục – Đi trên vạch kẻ 

sắn trên sàn

PTTC KNXH: Trẻ biết 

thể hiện tình cảm với 

ba thông qua hình ảnh, 

lời nói.

PTNT: Đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 9

PTTC :Bật- nhảy từ 

trên cao xuống (cao 30 

cm)

Tc- knxh: “Kỹ năng đội 

nón bảo hiểm”

PTNT: Trẻ biết chọn 

trang phục phù hợp 

ngày tết. Kể tên trang 

phục và nói đặc điểm 

đặc trưng của một số 

ngày lễ hội  

Thứ 5

Thứ 6



LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 LÁ 4 LÁ 5

PTTC: Bò bằng bàn 

tay bàn chân

PTTM: Làm thiệp 

mùa xuân

PTTM: Vỗ theo 

phách bài hát 

"Những khúc nhạc 

hồng"

PTNN: Làm quen 

chữ C-K

PTNT: Số Lượng 9

PTNN: Lắng nghe và 

nhận xét ý kiến của 

người đối thoại 

PTNN: Thực hiện 

một số quy tắc thông 

thường trong giao tiếp

Làm bài tập toán 

trang 24
Thực hiện bài tập 

chữ viết c-k

Thực hiện bài tập số 

lượng 9

PTNT: Đo dung tích 

một vật bằng các đơn 

vị đo

PTNT: Đặc điểm các 

mùa trong năm

PTNT: Khám phá 

một số loại cây 

PTNT: Tách một 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 thành hai 

nhóm bằng các khác 

nhau

PTNN: Sự tích quả 

dưa hấu

PTTC: Không đi theo, 

nhận qùa của người 

lạ khi chưa được 

người thân cho phép 

(CS24)

PTTM: Hát. Em yêu 

cây xanh
PTNN: Thơ "Vòng 

quay luân chuyển" PTTM: Gấp áo sơ mi

PTTM: Bé làm bao lì 

xì

PTTC-KNXH: Nhận 

xét một số hành vi 

đúng sai của con 

người đối với môi 

trường (CS56) 

TCKNXH: Nhận xét 

một số hành vi đúng 

sai của con người 

đốivới môi trường 

(CS 56)

PTNN: Làm quen 

chữ cái H,K

PTTC: Ném và bắt 

bóng bằng 2 tay từ 

khoảng cách 4m

PTNN: Tết đang vào 

nhà

PTTM: Tô đậm nhạt: 

Làm thiệp mùa xuân 

PTTM: Nặn các loại 

quả

Tô, đồ nét chữ cái 

H,K

Thực hiện bài tập tạo 

hình: Nặn măng cụt.

PTTM: Hát " Mùa 

Xuân đến rồi"

Thứ 4

THỨ
5-6 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3



PTNN: Sự Tích Hoa 

Cúc Trắng

PTTC: Ném và bắt 

bóng bằng 2 tay

PTTC-KNXH: Gấp 

quần áo 

PTTC-KNXH: Mối 

quan hệ giữa hành vi 

của trẻ với cảm xúc 

của người khác

PTTC: Bật xa

PTTM: Phách: 

Những khúc nhạc 

hồng 

PTNN: Thơ. Chúc tết
PTNN: Truyện "Con 

gà trống kiêu căng"

Ôn các thao tác lau 

mặt

PTNN: chữ U, S
PTNN: Đóng kịch: 

Chú dê đen

PTTC: Bắt và ném 

bóng với người đối 

diện 

PTNN: Bé tập nói lời 

chúc Tết

- Sự tích bánh chưng 

- bánh dày

PTTM: Hát. Em thêm 

một tuổi

Ôn các thao tác vệ 

sinh  

Ôn bài thơ , bài hát 

đã học

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú: 

 PTTC: Phát triển thể chất

 PTNT: Phát triển nhận thức

 PTTCKNXH: Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội

 PTNN: Phát triển ngôn ngữ

 PTTM: Phát triển thẩm mĩ













 


